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TỜ TRÌNH 

Xây dựng Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động 
theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc

 không theo hợp đồng lao động

Kính gửi: Chính phủ

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động, thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018, Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Căn cứ pháp lý

Điểm c khoản 3 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định: “Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định”.

2. Căn cứ thực tiễn
Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động chiếm đa số trong lực lượng lao động của nước ta hiện nay (tính đến hết quý I năm 2023 là 33 triệu người)
, góp phần  quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đang có nhiều người lao động trong khu vực này bị tai nạn lao động nghiêm trọng trong quá trình lao động. Chỉ tính riêng số người làm việc không theo hợp đồng lao động bị chết do tai nạn lao động trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm là trên 2.000 người (gấp gần 02 lần khu vực người lao động có quan hệ lao động. 

Khi bị tai nạn lao động họ cũng cần được chữa trị và có các khoản hỗ trợ để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định từ Bộ luật lao động 2012, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 đã quy định rộng hơn về chính sách của nhà nước trong việc chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, áp dụng cho cả những người làm việc không theo hợp đồng lao động; đồng thời tại điểm c khoản 3 Điều 6 Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định: “Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định”.

“Bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện” hiện đã có các sản phẩm bảo hiểm thương mại về tai nạn lao động ở Việt Nam đang được các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp qua hình thức bảo hiểm sức khỏe theo Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết Luật này, góp phần thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện. Tuy nhiên, do bảo hiểm thương mại với mục tiêu lợi nhuận, nên có những hạn chế nhất định trong việc thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh cho người bị nạn và thân nhân của họ (như thiếu chế độ chi dài hạn để bù đắp tổn thất về thu nhập; người nghèo thường không có điều kiện tham gia; phải đóng theo thời hạn cam kết ngay cả khi không có việc làm...). 
Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tai nạn lao động ở Việt Nam hiện chưa có. Vì vậy, cần xây dựng các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện về tai nạn lao động, trên cơ sở khắc phục các hạn chế của bảo hiểm thương mại, đồng thời kế thừa tính ưu việt bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động trong việc bảo đảm an sinh xã hội. 

Với các căn cứ trên trên, việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện về tai nạn lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là cần thiết, góp phần đồng bộ các chính sách trong bảo đảm an sinh xã hội theo quy định tại Điều 34 và Điều 59 của Hiến pháp năm 2013.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Việc ban hành Nghị định này nhằm đồng bộ hệ thống pháp luật, bảo đảm thực hiện quyền của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Quan điểm xây dựng Nghị đinh

Thứ nhất, quy định cụ thể các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với quyền được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Thứ hai, tuân thủ các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, xây dựng chính sách theo hướng bảo đảm sự công bằng, hài hoà trong việc tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội tai nạn lao động giữa người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định và có công văn số 2880/LĐTBXH-ATLĐ ngày 13/7/2017 gửi xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định, gửi các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, ngày 16/8/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 3428/LĐTBXH-ATLĐ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định. 
Ngày 07/9/2017, Bộ Tài chính có công văn số 11900/BTC-HCSN góp ý dự thảo Nghị định; trong đó đề nghị mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động từ nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tương tự như đối với người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí, tử tuất tự nguyện. 

Ngày 15/9/2017, Bộ Tư pháp đã có công văn số 246/BC-BTP báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của Bộ tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình số 94/TTr-LĐTBXH ngày 07/11/2017 trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. 

Trong đó có một số nội dung liên quan đến triển khai thi hành Nghị định như sau:

1. Ngân sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, dự thảo quy định người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng tương đương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí và tử tuất. Với mức hỗ trợ là 30% mức đóng đối với hộ nghèo, 25% mức đóng đối với hộ cận nghèo, 10% mức đóng đối với đối tượng khác
, thì trong ngắn hạn (khoảng 3- 5 năm), khi số người tham gia chưa nhiều (khoảng 200.000 người tham gia như bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí, tử tuất năm 2017), thì số tiền do ngân sách nhà nước hỗ trợ (bao gồm cả bù mức hưởng trong trường hợp mất cân đối quỹ) từ 37 đến khoảng 421 tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, đối với BHXH TNLĐ bắt buộc bình quân cần khoảng 22 người đóng để bảo đảm mức hưởng cho 01 người bị TNLĐ, nên giai đoạn đầu triển khai chính sách, khi số người tham gia chưa nhiều có thể dẫn đến tình trạng số thu không đủ chi cho người lao động hưởng chế độ.

Tuy nhiên, về dài hạn khi số người tham gia tăng lên, chỉ cần khoảng 10% tổng số người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (khoảng 3,4 triệu người) và hầu hết những người có nguy cơ cao về tai nạn lao động sẽ tham gia, thì số tiền hỗ trợ từ ngân sách sẽ là từ 250 đến 2.411 tỷ đồng mỗi năm, nếu không điều chỉnh mức đóng và tỷ lệ hỗ trợ. Điều này tạo áp lực lớn trong cân đối ngân sách, nhất là trong bối cảnh hiện nay
. 

2. Về độ bao phủ của chính sách

Bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí, tử tuất được triển khai thực hiện từ năm 2006 đến nay, với rất nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người lao động tham gia nhưng tính đến tháng 6/2022 mới có khoảng 1,3 triệu người tham gia. 
Sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính về việc quy định người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng tương đương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí và tử tuất, dự kiến trong ngắn hạn (khoảng 3-5 năm) số lượng người tham gia rất khó có thể vượt mức 200.000 người. Với khoảng 34 triệu người làm việc không theo hợp đồng lao động vào thời điểm năm 2017 thì độ bảo phủ của chính sách là quá thấp (khoảng 0,6%), so với mục tiêu đặt ra khi xây dựng chính sách này vì thế việc ban hành chính sách này không có nhiều ý nghĩa trong thực tiễn.  

3. Về biên chế bộ máy triển khai thực hiện điều tra tai nạn lao động

Bảo hiểm xã hội tự nguyện về hưu trí, tử tuất thì căn cứ vào thời gian đóng của chính người lao động để xác định chế độ, nhưng BHXH tự nguyện về tai nạn lao động thì còn phải qua một khâu hành chính trung gian để điều tra, xác định tai nạn lao động mới được hưởng chế độ. Theo dự thảo, thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra tai nạn lao động.       

Thời điểm năm 2017, thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cả nước có khoảng hơn 400 người. Trong ngắn hạn (khoảng 3- 5 năm), khi số người tham gia chưa nhiều thì lực lượng này có thể đáp ứng được việc điều tra (với giả định chỉ có 200.000 người tham gia mỗi năm, thì sẽ phải điều tra tai nạn lao động thêm khoảng 1.000 vụ, bình quân mỗi địa phương khoảng 17 vụ, gấp hơn 2 lần nhiệm vụ hiện nay). Tuy nhiên, về dài hạn khi số người tham gia tăng lên (chỉ cần khoảng 3 % tổng số người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, với  1 triệu người) thì số lượng hiện nay không thể đáp ứng được, mà cần tăng thêm ít nhất gấp 2 lần (khoảng 700 người), đi ngược lại với chủ trương tinh giảm biên chế hiện nay.  

Vì vậy, xét trong ngắn hạn hạn (khoảng 3- 5 năm), khi số người tham gia chưa nhiều, thì vẫn có khả năng đáp ứng các nguồn lực cả về tài chính và nhân sự. Tuy nhiên, về dài hạn khi số người tham gia tăng lên sẽ khó bảo đảm tính khả thi nếu không có những thay đổi tương ứng về chính sách và các quy định tại Nghị định. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 09/BC-BLĐTBXH ngày 30/01/20218 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về thời điểm ban Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Trong đó, có nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, đặc biệt là hai nội dung: ngân sách hỗ trợ người lao động tham gia và biên chế bộ máy triển khai thực hiện điều tra tai nạn lao động.
- Ngày 08/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2018 của Chính phủ. Trong đó giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm tính khả thi và trình Chính phủ vào thời điểm thích hợp.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nghiên cứu Đề án Nghiên cứu tính khả thi về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động. Sau khi nghiên cứu, cơ bản đã thống nhất phương án giải quyết hai nội dung vướng mắc nêu trên (nêu ở phần III Tờ trình này).

Năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai tiếp tục xây dựng Nghị định.

Ngày..., Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số .../QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện.
Bộ lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định và các cuộc họp chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm để thống nhất nội dung dự thảo. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số .../LĐTBXH-ATLĐ xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định, gửi các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, ngày..., Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định. Hội đồng thẩm định liên ngành đã họp để thẩm định dự thảo Nghị định. 
Ngày ...., Bộ Tư pháp đã có công văn số ..../BC-BTP báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của Bộ tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện lại dự thảo Nghị định trình Chính phủ. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 6 chương, 39 điều, trên cơ sở kế thừa một phần các quy định của bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động tại Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; đồng thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với phương thức quản lý bảo hiểm tự nguyện và điều kiện thực tế triển khai, với các nội dung chính như sau:

1. Tên gọi Nghị định 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì đối tượng áp dụng của Nghị định là “người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động”. Mặt khác, nội dung của Nghị định này chỉ quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tai nạn lao động. Vì vậy, để phân biệt rõ với bảo hiểm thương mại về tai nạn lao động, đồng thời chỉ rõ đối tượng áp dụng của Nghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tên Nghị định là “Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động”.
2. Đối tượng áp dụng
Thực hiện điểm c khoản 3 Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động, đối tượng áp dụng của Nghị định là “Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc” và “Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện”.
Trong quá trình soạn thảo, có ý kiến đề nghị phải bổ sung thêm đối tượng là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng” vào bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Tuy nhiên, “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng” nếu bị tai nạn lao động thì Luật an toàn, vệ sinh lao động đã quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động, nên không thể đồng nhất chế độ như “người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động”. Mặt khác, “người lao động người làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng” không phải là nội dung điều khoản được giao cho Chính phủ trong Luật, nên cần đánh giá tác động của chính sách, trình Chính phủ quyết định trước khi xây dựng Nghị định, đúng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, dự thảo Nghị định không điều chỉnh “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 01 tháng”.   
3. Các chế độ đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 3-10) 

Dự thảo quy định 3 chế độ cơ bản mà người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng, tương tự như tham gia BHXH bắt buộc. Dự kiến sau một thời gian thực hiện sẽ tổng kết, đánh giá để mở rộng, bổ sung thêm các chế độ khác cho phù hợp. Các chế độ được quy định gồm có:

- Giám định mức suy giảm khả năng lao động (Điều 5 của dự thảo); 

- Chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp phục vụ (Điều 6,7, 8 và 9 của dự thảo);

- Hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (Điều 10 của dự thảo).

Tương tự như BHXH bắt buộc, dự thảo quy định các trường hợp tai nạn lao động được hưởng và không được hưởng chế độ bảo hiểm (Điều 4). Tai nạn lao động được xác định trên cơ sở quy định tại Khoản 8 Điều 3 của Luật an toàn, vệ sinh lao động “là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”.

4. Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 11 - 13)  

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội thì Quỹ bảo hiểm xã hội chỉ có 03 quỹ thành phần (Quỹ ốm đau và thai sản; Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quỹ hưu trí và tử tuất). Luật an toàn, vệ sinh lao động cũng không quy định Quỹ về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện là Quỹ độc lập. Trong dự thảo Nghị định,  Quỹ này chỉ là Quỹ thành phần thuộc Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Quỹ bảo hiểm xã hội, nhưng được hạch toán độc lập để đánh giá cân đối thu chi, điều chỉnh linh hoạt mức đóng theo yêu cầu thực tiễn; bao gồm các nội dung sau:

(1) Nguyên tắc thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 11 của dự thảo);
(2) Sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 12 của dự thảo);
(3) Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước  (Điều 13 của dự thảo).

Có ý kiến đề nghị quy định hòa đồng nguồn thu, chi của Quỹ tự nguyện này vào Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm hạch toán đơn giản hơn và sử dụng được kết dư từ Quỹ bắt buộc trong chia sẻ rủi ro, không cần hỗ trợ đóng thêm từ ngân sách. Tuy nhiên, tham khảo kinh nghiệm quản lý BHXH tự nguyện về hưu trí, tử tuất và bảo hiểm y tế, thì cần phải hạch toán độc lập, đánh giá cân đối thu, chi trước khi hòa đồng, đồng thời phải có hỗ trợ từ ngân sách để góp phần mở rộng đối tượng tham gia, tránh rủi ro cho Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

5. Đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 14 - 16)

a) Phương thức đóng (Khoản 1,2 Điều 14 của dự thảo Nghị định): Dự thảo Nghị định quy định 04 phương thức đóng cho người lao động lựa chọn là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Nội dung này được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định chế độ BHXH tự nguyện về hưu trí, tử tuất.

b) Mức đóng (Khoản 3,4 Điều 14 của dự thảo Nghị định): Khu vực BHXH tự nguyện, thu nhập, tiền lương người lao động không cố định; trong khi đó mức hưởng (các chế độ BHXH tự nguyện về tai nạn lao động) tương đối cố định theo theo mức lương cơ sở (người lao động được hưởng chế độ như nhau khi cùng bị một mức suy giảm khả năng lao động); vì vậy, dự thảo quy định mức đóng cố định theo mức lương tối thiểu vùng IV do Chính phủ quy định với mọi người lao động để bảo đảm linh hoạt tăng, giảm đồng bộ với mức hưởng. Dựa trên tính toán cân đối thu chi, dự kiến mức đóng là 2% mức lương tối thiểu vùng IV do Chính phủ quy định.  

Phương án này có ưu điểm là mức lương cơ sở được Chính phủ công bố có thời điểm áp dụng rõ ràng, tạo thuận tiện trong việc xác định mức đóng cũng như số tiền ngân sách nhà nước phải hỗ trợ. Với mức lương tối thiểu vùng IV do Chính phủ quy định năm 2023 là 3.250.000 đồng/tháng thì mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện tương ứng là 65.000 đồng/người/tháng (thấp hơn mức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuy nhiên do người lao động tham gia chỉ được hưởng chế độ tai nạn lao động, không có chế độ bệnh nghề nghiệp) 
c) Hỗ trợ tiền đóng (Điều 15 của dự thảo Nghị định): Người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động hằng tháng, bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện thuộc hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo, 10% đối với người lao động khác. 
Phương án này tương tự mức hỗ trợ quy định trong chế độ BHXH tự nguyện về hưu trí, tử tuất. Theo phương án này, dự kiến trong 05 năm đầu triển khai, hằng năm ngân sách hỗ trợ tiền đóng từ 23 đến 256 tỷ đồng
 nếu số người tham gia khoảng 200 ngàn người.
6. Hồ sơ thủ tục tham gia chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 17- 21)

Trên cơ sở quy định hiện hành của Luật bảo hiểm xã hội, tham khảo quy định của BHXH tự nguyện về hưu trí và tử tuất, dự thảo quy định cụ thể các loại Hồ sơ sau: đăng ký tham gia; điều chỉnh thông tin tham gia; giải quyết đăng ký tham gia; đăng ký lại phương thức đóng; hưởng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.
7. Khai báo, điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (Điều 22- 25)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật ATVSLĐ thì cơ quan QLNN về lao động cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập đoàn điều tra TNLĐ chết người, TNLĐ làm bị thương nặng từ 02 người trở lên, kể cả người lao động làm việc không theo HĐLĐ …; như vậy, việc điều tra TNLĐ chết người, bị thương nặng 02 người trở lên ở khu vực không có HĐLĐ bắt buộc thuộc trách nhiệm điều tra của Sở Lao động - TB&XH. Còn lại các vụ TNLĐ làm bị thương nặng 01 người hoặc bị thương nhẹ chưa quy định việc điều tra và cơ quan điều tra. Theo thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2022 (số 3969/TB-BLĐTBXH ngày 05/10/2022) theo báo cáo của 62/63 địa phương trên cả nước xảy ra 390 vụ tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, làm 417 người lao động bị nạn như vậy bình quân một địa phương phải điều tra khoảng 6 vụ (trong đó số vụ TNLĐ chết người: 74 vụ; số người chết: 81 người; số người bị thương nặng: 118 người). Khi có chế độ BHXH TNLĐ thì số vụ TNLĐ của người lao động làm việc không theo hợp động, lao động được khai báo, điều tra sẽ tăng rất nhiều (dự báo sẽ tăng khoảng 7-8 lần, khoảng 3.000 vụ, bình quân 1 địa phương khoảng 48 vụ). Tai nạn lao động nhẹ, tai nạn lao động làm bị thương 01 người lao động tham gia bảo hiểm TNLĐ theo hình thức tự nguyện quy định tại Nghị định này giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động để điều tra vụ tai nạn.

8. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện (Điều 26 - 30)

Trên cơ sở quy định hiện hành của Luật bảo hiểm xã hội, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, dự thảo quy định cụ thể các loại Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ: giám định mức suy giảm khả năng lao động; tạm dừng, chấm dứt, hưởng tiếp, chuyển đổi chế độ trợ cấp hằng tháng và trợ cấp phục vụ về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. 

9. Quyền và trách nhiệm của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan tài chính (Điều 31 - 37)

Trên cơ sở tham khảo quy định hiện hành của Luật bảo hiểm xã hội, Luật an toàn, vệ sinh lao động, các chế độ quy định tại Nghị định này, dự thảo quy định cụ thể các quyền và trách nhiệm có liên quan đến việc tổ chức thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện của người lao động tham gia bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quản quản lý nhà nước về lao động và tài chính.       

11. Điều khoản thi hành (Điều 38 và 39)

Để bảo đảm có thời gian chuẩn bị các điều kiện triển khai và dự kiến những diễn biến bất thường (nếu có) của kinh tế - xã hội, dự kiến Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. 
 V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  cơ quan trung ương của các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. Trong đó, đa số các cơ quan đều nhất trí với dự thảo Nghị định. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (chi tiết gửi kèm theo Tờ trình này).
VI. GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Ngày .... Bộ tư pháp đã có văn bản thẩm định hồ sơ Nghị định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có ý kiến giải trình tiếp thu cụ thể trình kèm theo.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

...............................
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ xem xét việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg CP (để báo cáo);
- Các thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP, Vụ PL VPCP;
- VPQH, Vụ TP VPQH;
- Mặt trân tổ quốc Việt Nam;
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN;
- Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân VN;
- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
- VKSNDTC;
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	BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung


� Thông cáo báo chó tình hình lao động, việc làm quý I năm 2023 của Tổng cục Thống kê


� Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện


� Theo Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. 


� Chi tiết tính toán cân đối thu, chi trong bản báo cáo đánh giá tác động kèm theo Nghị định. 





